
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

Tên giáo viên: Lớp C3  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/10 đến 

03/11 
Cô: Nguyễn Thị Thanh 

Bình  

Tuần 2 

Từ 06/11 đến 

10/11 
Cô: Hoàng Thị Thanh 

Hoa  

Tuần 3 

Từ 13/11 đến 

17/11 
Cô: Nguyễn Thị Thanh 

Bình  

Tuần 4 

Từ 20/11 đến 

24/11 
Cô: Hoàng Thị Thanh 

Hoa  

Tuần 5 

Từ 27/11 đến 

01/12 
Cô: Nguyễn Thị Thanh 

Bình  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Chú ý sức khỏe, trạng thái 

tâm lý, trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời. 

- Trao đổi với PHHS về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ xếp 

dép đúng chiều và cất balo đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện cùng trẻ: Ngày chủ nhật các con được bố mẹ cho đi chơi những đâu? 

- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình, thầy cô giáo. Xem ảnh các đồ dùng gia đình, xem 

ảnh các thành viên trong gia đình, cô giáo, các loại đồ dùng, công việc của từng người 

trong gia đình.  

* Thể dục sáng: Tập theo nhạc nước ngoài 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường.... theo 

nhạc nước ngoài -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Thổi bóng.  

+ Tay: Hai tay đưa trước, lên cao.  

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Giơ tay lên cao khuỵu gối 

+ Bật: Bật tại chỗ. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống  

- Cho trẻ tập vũ điệu dân vũ theo nhạc.  

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

- Chơi 1 số trò chơi dân gian, đọc đồng dao vào ngày thứ 6 nhàng tuần.  

+ Tuần 1: Chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ, Rồng rắn lên mây.  

 



+ Tuần 2: Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán, Bắc kim thang.  

+ Tuần 3: Chơi trò chơi: Lộn cầu vồng, Thả đỉa ba ba. 

+ Tuần 4: Đọc đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng , Tập tầm vông.  
 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về gia đình  

- Cho trẻ hát bài : “Cả nhà thương nhau”. 

+ Hỏi trẻ bài hát nói về điều gì? 

+ Mọi người trong gia đình sống với nhau như thế nào? 

+ Gia đình nhà con có những ai?  

+ Tên các thành viên trong gia đình, công việc của từng người. 

+ Bố mẹ con tên là gì? 

+ Con có biết bố mẹ làm việc ở đâu không? 

=> GD trẻ luôn biết yêu thương những người thân trong gia đình. (MT59)  

* Trò chuyện về ngôi nhà của bé. 

- Cô và trẻ cùng hát bài“ Nhà của tôi”, trò chuyện cùng trẻ. 

+ Các con thấy bạn nhỏ trong bài hát đã giới thiệu ngôi nhà của mình như thế nào? 

+ Bạn nào có thể lên kể cho cô và các bạn nghe về ngôi nhà của mình? 

- Cô cho nhiều trẻ lên giới thiệu ngôi nhà của mình.  

=> GD trẻ nhà là nơi để những người thân yêu trong gia đình sinh sống nên chúng mình 

phải biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.  

* Trò chuyện vè đồ dùng gia đình. 

- Cô và trẻ cùng hát bài hát “ Đồ dùng bé yêu” 

+ Cô và các con vừa hát bài hát gì? 

+ Trong bài hát có những đồ dùng gì? 

+ Ai có thể lên kể cho cô và các bạn biết nhà mình có những đồ dùng gì?  

+ Những đồ dùng đó được sử dụng như thế nào? 

=>GD trẻ phải luôn giữu gìn và sử dụng đồ dùng đúng cách, tránh xa các đồ dung dễ vỡ: 

phích nước, chén bát…  

* Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11: 

- Cho trẻ xem video ngày hội 20/11.  

MT59 



+ Bạn nào cho cô biết các con vừa xem gì? 

+ Ngày 20-11 là ngày gì? Ngày này dành cho những ai? 

+ Các con sẽ làm gì để chào mừng ngày 20-11? 

=> GD trẻ biết ngày 20/11 là ngày của các thầy cô giáo và phải luôn nghe lời cô giáo.  

* Trò chuyện về kỳ nghỉ của gia đình. 

- Cô và trẻ hát bài “ Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” 

+ Ngày nghỉ gia đình con thường làm gì? 

+ Được bố mẹ cho đi những đâu? 

+ Con được đi với những ai? 

+ Gia đình con đã cùng nhau đi du lịch những đâu? 

=> GD trẻ nếu được đi chơi, đi du lịch cùng gia đình phải luôn đi cùng người lớn…  
 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện : Gấu con 

chia quà. ( Đa số 

trẻ chưa biết)  

Văn học 

Thơ: Chiếc quạt 

nan.  

( Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Truyện: Chiếc 

ấm sành nở hoa. 

( Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Thơ: Cô giáo của 

con. 

( Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Truyện: Thỏ con 

không vâng lời.  

( Đa số trẻ chưa 

biết)  

MT2, 

MT78 
T3 

Vận động 

VĐCB: Trườn 

sấp về phía trước  

TCVĐ: Chung 

sức (Chuyền 

bóng đôi). 

(MT2)  

Vận động 

VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay. 

TCVĐ: Bắt 

bướm.  

Vận động 

VĐCB: Bật qua 

3 ô. 

TCVĐ: Chuyền 

bóng  

Vận động 

VĐCB: Tung và 

bắt bóng với 

người đối diện( 

khoảng cách 2,5 

m) 

TCVĐ: Truyền 

bóng  

Vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường hẹp đầu 

đội túi cát 

TCVĐ: Bóng 

tròn to.  

T4 

Âm nhạc 

(NDTT) Dạy hát: 

Biết vâng lời mẹ 

Âm nhạc 

NDTT) DH: Cả 

nhà thương nhau. 

Âm nhạc 

(NDTT) VĐ: Cả 

nhà thương nhau  

Âm nhạc 

(NDTT) DH: Cô 

và mẹ 

Âm nhạc 

(NDTT) DH: Bé 

quét nhà. 



(NDKH) NH: Vì 

sao con mèo rửa 

mặt.  

(NDKH) TCVĐ: 

Vận động theo 

nhạc (nhanh, 

chậm)  

(NDKH) NH: Ba 

ngọn nến lung 

linh.  

(NDKH) TCÂN: 

Hát theo hình 

ảnh.  

(NDKH) NH: 

Cho con.  

T5 

Làm quen với toán 

Nhận biết và gọi 

tên hình vuông, 

hình tròn.  

Khám phá 

Khám phá khung 

ảnh (Phần 1 dự 

án STEAM)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận 

biết, phân biệt 

tay phải, tay trái 

của bản thân.  

Khám phá 

Trò chuyện về 

ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết 

sự khác biệt rõ 

nét chiều dài của 

2 đối tượng.  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí tóc cho 

bạn gái. 

(Đề tài)  

Hoạt động tạo 

hình 

Làm khung ảnh 

( Phần 2 dự án 

STEAM)  

Hoạt động tạo 

hình 

Làm bưu thiếp 

bằng các nguyên 

vật liệu.  

(Đề tài)  

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán, trang trí 

chiếc mũ.  

(Đề tài) (MT78)  

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán trang 

phục bé thích.  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

- HĐCĐ: Quan sát trải nghiệm góc đọc sách, quan sát cây hoa giấy, quan sát cây hoa 

mười giờ. 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, gà vào vườn rau. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với cát sỏi.. 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ bồn hoa mười giờ.  

Tuần 2: 

- HĐCĐ: Quan sát phòng máy tính, quan sát vườn rau mùng tơi, quan sát chậu hoa sen, 

quan sát cây hoa hồng. 

- TCVĐ : Lộn cầu vồng, rềnh rềnh ràng ràng, nu na nu nống, mèo đuổi chuột, chi chi 

chành chành… 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, sỏi, nước ( bể vầy), chơi với 

với mầu nước. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp C4, C5 qua trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, bịt mắt bắt dê.  

 



Tuần 3: 

- HĐCĐ: Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình bé, quan sát đồ chơi ngoài trời, 

quan sát vườn rau cải, quan sát cây xoài. 

- TCVĐ: Cáo và thỏ, rồng rắn lên mây, chi chi chành chành, lộn cầu vồng, gieo hạt. 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, chơi với vòng thể dục, bóng 

- HĐLĐ: Nhặt lá rụng trên sân trường.  

Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát vườn rau bắp cải, quan sát sân khấu của trường ngày 20/11, quan sát 

trải nghiệm phòng thư viện, quan sát vườn rau lang.  

- TCVĐ: Nu na nu nống, trời nắng trời mưa, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột, cáo ơi 

ngủ à. 

- Chơi tự chọn: Chơi bể vầy, chơi với phấn lá, sỏi, cát, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi 

với bóng, lá cây, mầu nước 

- HĐGL: Giao lưu với lớp C2 qua các trò chơi: Kéo co, lộn cầu vồng.  

Tuần 5: 

- HĐCĐ: Quan sát cây bưởi, quan sát bồn hoa mười giờ, quan sát cây hoa ngũ sắc, quan 

sát cây hoa hồng. 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, rồng rắn lên mấy, gà vào vườn rau. 

- Chơi tự chọn: Chơi với mầu nước, chơi với lá cây, phấn ,chơi các với đồ chơi ngoài 

trời.  

- HĐLĐ: Nhặt lá quanh khu vực vườn rau, làm cỏ..  
 

Hoạt động chơi 

góc 

1. Góc trọng tâm: Xem tranh ảnh , làm sách truyện về gia đình (T1). Cửa hàng bách hoá 

(T2). Xây dựng ngôi nhà của bé(T3). Làm thiệp tặng cô nhân ngày 20/11 (T4). Chơi với 

hình, (T5) (MT65)  

2. Góc phân vai 

- Góc bác sĩ: Khám bệnh, kê đơn, lấy thuốc. 

- Góc siêu thị: Bán các mặt hàng gia dụng. 

- Góc nấu ăn: Nấu các món ăn mà gia đình thích.  

- Âm nhạc: Hát các bài hát về cô giáo, về gia đình. 

MT65, 

MT31, 

MT84 



- Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé 

3. Góc học tập:  

- Góc văn học: Xem sách, truyện có nội dung về gia đình, về bà, về mẹ, cô giáo. 

- Góc kỹ năng tự phục vụ: Chơi đong hạt, chải đầu, gắp hột hạt... 

- Góc toán: Nhận biết phân biệt hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật, nhận biết chiều dài 

của 2 đối tượng, đếm số lượng trong phạm vi 3 (MT31)  

4. Góc nghệ thuật 

- Tạo hình: Dán hoa tặng cô nhân ngày 20/11, trang trí tóc bạn gái (MT84)  

- Âm nhạc: Hát các bài hát về gia đình, về cô giáo. 

5. Góc kỹ năng: Chơi đóng mở cúc áo, kéo khóa áo, kết tóc cho bạn, xúc hột hạt, đánh 

răng cho bạn gấu. 

6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhặt cỏ, nhặt lá khô.  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay, lau mặt, lau miệng. Tự xúc cơm, biết nhặt cơm vãi vào đĩa. Biết 

chuẩn bị một số đồ dùng chuẩn bị ngủ..... 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. (MT14)  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống. 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Trong giờ ăn nhận biết được một số thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe: Như các món ăn: trứng rán, cá kho, canh 

rau. (MT8)  
 

MT14, 

MT8 

Hoạt động chiều 

- Rèn thói quen vệ sinh: Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định, thói quen vệ sinh 

cá nhân, rửa tay, lau mặt. Thay quần áo khi thay đổi thời tiết (MT43)  

- Hướng dẫn trẻ chơi: Tôm bật, đá bóng vào gôn, thả đỉa ba ba, chuyền bóng bằng thìa( 

thìa con), hướng dẫn chơi góc nấu ăn. 

- Trò chơi âm nhạc: Khiêu vũ với bóng, tiếng ai hát….học hát bài hát mới.  

- Dạy trẻ ôn thơ, truyện: Truyện quả táo của ai, Chiếc ấm sành nở hoa, Thỏ con không 

vâng lời… Thơ Chiếc quạt nan, Cô giáo của con. 

- TCHT: Nhận biết và gọi tên các hình đã học, nhận biết tay phải, tay trái, Nhận biết sự 

MT43 



khác biệt chiều dài 2 đối tượng. 

- Hoạt động ở các phòng chức năng: Thư viện, phòng smatkiits.. 

- Thứ 6: Nêu gương: Vui văn nghệ, đọc thơ, nêu gương bé ngoan cuối tuần. 
 

Chủ đề - Sự kiện  Gia đình bé  Ngôi nhà của bé  
Đồ dùng trong gia 

đình.  
Ngày Nhà giáo 

VN 20/11  

Kỳ nghỉ của gia 

đình bé   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 


